Nguyễn Quốc Dũng – Tel & Zalo: 0905.499.481
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 câu gồm 02 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Môn thi: HÓA HỌC
Ngày thi: 19/12/2021 - Thời gian làm bài: 150 phút



Câu 1: (5,0 điểm)


1. Chỉ dùng thêm dung dịch phenolphtalein, hãy trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch có cùng nồng độ mol, mỗi dung dịch chứa 1 trong các chất sau: , .
2. Trong phòng thí nghiệm, bộ dụng cụ thí nghiệm được lắp như hình vẽ dưới đây:
[image: ]


Em hãy cho biết và giải thích bộ dụng cụ trên có thể điều chế được những khí nào trong số các khí sau: . Với mỗi chất khí điều chế được, hãy chọn 1 cặp chất (1) và (2) thich hợp. Viết các phương trình hoá học xảy ra.


3. Chi dùng  và , hãy trình bày 3 cách khác nhau để tách được kim loại Cu từ hỗn hợp gồm CuO và  Fe2O3 (có đủ các điều kiện và phương tiện cần thiết). Viết các phương trình hoá học xảy ra.
Câu 2: (4,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm sau:
- Cho mẩu Na vào dung dịch MgCl2.
- Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3.

[bookmark: _GoBack]- Cho từ từ đến dư dung dịch  vào dung dịch Ba(HCO3)2.
- Nhỏ vài giột H2SO4 đậm đặc vào cốc đựng dung dịch glucozo.
- Dẫn khí H2S vào dung dịch CuSO4.


2. Khi làm nguội 1026,4 gam dung dịch bão hòa muối sunfat kim loại kiềm từ nhiệt độ 80oC xuống 10oC thì thấy có 395,4 gam tinh thể ngậm nước có công thức M2SO4.nH2O (7<n<12, nN)) được tách . Biết độ tan của muối sunfat trên ở 80oC và 10oC lần lượt là 28,3 gam và 9 gam. Tìm công thức phân tử muối ngậm nước trên.
Câu 3: (4,5 điểm)

1. Cho m gam kim loại M hoá trị II tác dụng hết với 100 gam dung dịch chứa H2SO4 9,8% và FeSO4 22,8%. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch  chỉ chứa 1 chất tan, kết tủa Y và 4,48 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn). Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 54,6 gam chất rắn Z.
a. Xác định kim loại M và tính giá trị của m.

b. Tính nồng độ phằn trăm chất trong dung dịch .

2. Cho dung dịch A chứa a mol Na2CO3 và dung dịch B chứa  mol HCl. Tiến hành thi nghiệm như sau:

- Thí nghiệm 1: cho từ từ từng giọt đến hết dung dịch B vào dung dịch A, toàn bộ khí thu được cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được  gam kết tủa.
- Thí nghiệm 2: cho từ từ từng giọt đến hết dung dịch A vào dung dịch B, toàn bộ khí thu được cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 2m gam kết tủa.
Xác định tỉ lệ a : b.
Câu 4: (3,5 điểm)
Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư, thu được dung dịch Y. Chia Y thành ba phần bằng nhau:

- Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào phần một đển khi bắt đầu có kết tủa thì dùng vừa hết .

- Thí nghiệm 2: Cho từ từ  dung dịch HCl 1M vào phần hai, thu được 3a gam kết tủa.

- Thi nghiệm 3: Cho từ từ  dung dịch HCl 1M vào phần ba, thu được a gam kết tủa.

Hãy tính giá trị của .
Câu 5: (3,0 điểm)




Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Ca và CaC2 vào nước dư thu được dung dịch D và hỗn hợp khí B. Cho dung dịch K2CO3 dư vào dung dịch D, sau phản ứng thu đượcc 9,0 gam kết tủa. Đốt cháy hết khí  thu được 1,792 lít CO2 (đktc). Mặt khác, đun nóng khi  với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí E. Sục E vào dung dịch brom dư thì khối lượng bình brom tăng thêm  gam và có hỗn hợp khí  thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn lượng khí F, sau đó hấp thụ hết sản phầm cháy vào bình đụm gung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 2,0 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm 0,4 gam.
a. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.


b. Tính giá trị của  và số  brom đã phản ứng.

(Biết:  ) 
-------- Hết --------
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5 UBND THI XA DONG TRIEU Ki THI CHON HQC SINH GIOI THCS
PHONG GIAO DUC VA PAO TAO CAP TH] XA NAM HQC 2021-2022

PE THI CHINH THUC
Mbn thi: HOA HOC
Ngby thi: 19/12/2021 ;
Thi gian lém bai: 150 phit, khdng ké thoi gian giao dé
sl bl el Ll e

(Dé thi nay c6 02 trang 05 Cdw)

Ciu 1: (5,0 diém) ,
1. Chi dung thém dung dich phenolphtalein, hiy trinh bay phuong phép nhin bict
céc dung dich ¢6 cing ndng 4 mol, mdi dung dich chira 1 trong cdc chdt sau: NaHSOs,
H,80,, NaCl, Ba(OH),, BaCl, NaOH.
2. Trong phong thi nghiém, b dyng cy thi nghi¢m duge Lip nhu hinh vé dudi ddy:

\

bl A

Em hily cho biét va gidi thich b) dung cy trén c6 thé diéu ché dugc nhimg khi nio
trong s6 céic khi sau: Cl, NH;, CO,, Hy, C;Hy. V6i mdi chét khi diéu ché duge, hy chon 1
cap chit (1) va (2) thich hop . Viét céc phuong trinh hod hoe xdy ra

3. Chi ding HCI va Al hay trinh bhy 3 céch khdc nhau dé tich dugc kim loai Cu tr
hén hop gdm CuO va Fe,05 (c6 i cc diéu kién va phuong tign cdn thiét). Viét céc phuong
trinh hod hoe xdy ra.

Ciu 2: (4,0 diém)

1. Néu hién tugng va viét céic phuong trinh hod hoe Xy ra trong céc thi nghi¢m sau:

- Cho méu Na vio dung dich MgCl,.

- Cho tir tir dén du dung dich KOH vio dung dich AICl;.

- Cho tir tir dén du dung dich NaOH vio dung dich Ba(HCO;),.

- Nho vai giot HyS0, dim dic vio céc dymg dung dich glucozo.

- Din khi H,$ vio dung dich CuSO,.

2. Khi lam ngudi 1026,4 g dung dich bo hoa mudi sunfat kim logi Kiém tir nhiét do
80°C xudng 10°C thi thiy c6 395,4 g tinh thé ngim nude 6 c6n§ thire MSO4.nH,0 (7 <n
<12, n € N) duge tich ra. Biét d tan ciia mubi sunfat trén & 80°C va 10°C ln lugt 14 28,3
gam va 9 gam. Tim cong thirc phén tir mubi ngdm nude trén.

R
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0 gam dung dich chifa oSO«
h X chi chia 1 chi
hong khi dén khoi

Ciu 3: (4,5 diém)

1. Cho m gam kim loai M hod tri
9.8% va FeSO; 22,8%. Sau phin (mg hodn (o
tan, két tia Y va 4,48 lit khi H; (diéu kién tiéu cl
lugng khong di, thu duge 54,6 gam chit rin Z

a Xéc dinh kim loai M va tinh gid trj cla m

b. Tinh ndng d¢ phin trm chit trong dung dich X.

2. Cho dung dich A chira a mol Na;CO; v dung dich B chira b mo!
thi nghiém nhur sau: o

- Thi nghiém 1: cho tir tir timg giot dén hét dung dich B vio dung dich A, toan b khi
thu duge cho tic dung véi dung dich Ca(OH), dur thu duge m gam két tia.

- Thi nghiém 2: cho tir tir timg giot dén hét dung dich A vao dung dich B, toan by
khi thu duge cho tic dung vi dung dich Ca(OH), dur thu duge 2m gam ket tia.

Xic dinh ti l¢a: b
Ciu 4: (3,5 diém)

Hod tan hoan toan m gam hon hgp X gém Na va Al vao nu6e du, thu duge dung
dich Y. Chia Y thinh ba phin bing nhau:

- Thi nghiém 1: Cho tir tr dung dich HCI IM vio phin mot dén khi bat diu c6 két
tia thi diing vira hét 100 ml.

- Thi nghiém 2: Cho ti tir 450 ml dung dich HCI IM vio phin hai, thu duge 3a gam.
Két tia.

- Thi nghiém 3: Cho tir tir 750 ml dung dich HCI 1M vio phin ba, thu duge a gam
Kéttia.

11 tic dyng hét vai 10
. thu duge dung dic
hudn). Nung Y trong Kl

| HCI. Tién hanh

Hay tinh gid tr ciia m.
Ciu 5: (3,0 diém)

_ Hoa tan hoin todn hn hop A gdm Ca vi CaC; vio nude du thu duge dung dich D va

hén hop khi B. Cho dung dich K,COj du vio dung dich D, sau phin img thu dirgee 9.0

y i B thu duge 1,792 lit CO, (DKTC). Mt khac, dun nong khi

i xiic téc Ni, sau mot thoi gian thu duge hn hop khi E. Suc E vao dung dich brom du

thi khdi lugng binh brom ting thém m gam va c6 han hgp khi F thodt ra. DGt chay hoin

omg khi F, sau d6 hip thu hét san phim chéy vio binh dimg dung dich Ca(OH), du,
thu duge 2,0 gam két tia dong thir khi huong dung dich giam 0,4 gam.

a. Tinh thanh phin phin tram khoi lgng mdi chit trong A.

b. Tinh gié tri clia m va 56 mol brom da phan mg
—1;0=16;5=32; Ba= 137; Fe =56, Al =27; Na.
- —Hét--
Thi sinh khong diege sit dung tai ligu. Can bg coi thi khong gidi thick gi thém.

23;C1=35,5; Ca=40;C=12)

....86 bio danh:.....

Ho va tén thi sinh:.....
Ho va tén, chit ki ciia gidm thi 56 1:
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